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THPT CHUYÊN SƠN LA 
 

 

(Đề thi gồm 04 trang) 

KỲ THI HỌC SINH GIỎI CÁC TRƯỜNG THPT CHUYÊN 
KHU VỰC DUYÊN HẢI VÀ ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ 

NĂM HỌC 2023 – 2024  

ĐỀ THI MÔN: TIN HỌC 11 
Thời gian: 180 phút (Không kể thời gian giao đề)  

 

TỔNG QUAN ĐỀ THI 

Bài Tên bài Tệp chương trình Tệp dữ liệu Tệp kết quả Điểm 
1 Bảng nhỏ nhất TABLE.* TABLE.INP TABLE.OUT 6 
2 Trạm thu “giá” BOT.* BOT.INP BOT.OUT 7 
3 Rải sỏi GRAVEL.* GRAVEL.INP GRAVEL.OUT 7 

Bài 1. TABLE - Bảng nhỏ nhất 

Cho một bảng 𝑚 dòng 𝑛 cột. Trên mỗi ô của bảng có một ký tự * hoặc .. 

Ta định nghĩa phép so sánh hai bảng 𝑚 × 𝑛 là so sánh hai xâu ký tự có được bằng cách 
ghép liên tiếp các hàng của bảng. 

Xét các phép biến đổi bảng bằng cách dịch chuyển theo vòng tròn các hàng hoặc các 
cột. Hãy biến đổi bảng đã cho thành bảng có thứ tự từ điển nhỏ nhất. 

Dữ liệu: 

 Dòng đầu chứa hai số nguyên dương 𝑚, 𝑛 (1 ≤ 𝑚, 𝑛 ≤ 1000); 
 𝑚 dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa một xâu ký tự độ dài 𝑛 chỉ gồm các ký tự * và 

. mô tả một hàng của bảng. 

Kết quả: 

 Ghi ra 𝑚 dòng, mỗi dòng 𝑛 ký tự mô tả bảng nhỏ nhất biến đổi được. 

Ví dụ: 

Dữ liệu Kết quả  Dữ liệu Kết quả  Dữ liệu Kết quả 
3 3 
.** 
*.. 
.*. 

**. 
..* 
*.. 

 3 4 
.... 
..*. 
.... 

*... 
.... 
.... 

 3 5 
.**.. 
.***. 
..**. 

***.. 
.**.. 
**... 

Giải thích: 

Với test ví dụ đầu, tất cả các bảng có thể biến đổi thành như sau: 

.**    .*.     *..    **.    *..     ..*     *.*     ..*     .*. 
*..    .**     .*.    ..*    **.     *..     .*.     *.*     ..* 
.*.    *..     .**    *..    ..*     **.     ..*     .*.     *.* 

ĐỀ ĐỀ XUẤT 
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Giới hạn: 

• Subtask #1: 10% số điểm có 𝑚, 𝑛 ≤ 50; 
• Subtask #2: 35% số điểm khác có 𝑚, 𝑛 ≤ 300; 
• Subtask #3: 55% số điểm còn lại không có ràng buộc bổ sung. 

Bài 2. BOT - Trạm thu “giá” 

Hạ tầng giao thông ở hành tinh X gồm 𝑛 nút giao thông được kết nối bởi 𝑚 con đường 
một chiều, hạ tầng giao thông này được đầu tư theo mô hình BOT (Build-Operate-
Transfer, có nghĩa: Xây dựng-Vận hành-Chuyển giao). 

Để giúp các nhà đầu tư thu hồi vốn, Quốc Vương quyết định cho đặt các BOT thu “giá” 
trên các tuyến đường. Tuyến đường thứ 𝑖 đi từ nút giao thông 𝑢௜ đến nút giao thông 𝑣௜ 
sẽ được đặt một BOT thu “giá” với mức phí 𝑐௜ (𝑐௜ là một số nguyên dương không 
vượt quá 10ଽ). Tuy nhiên, để tránh sự than vãn của người dân, Quốc Vương yêu cầu 
việc đặt các BOT thu “giá” phải thỏa mãn: Với mỗi nút giao thông 𝑢 thì tổng mức phí 
trên các con đường xuất phát từ 𝑢 phải bằng tổng mức phí trên các con đường kết thúc 
tại 𝑢. 

Yêu cầu: Bạn hãy giúp Quốc Vương đặt các BOT thu phí thỏa mãn điều kiện Quốc 
Vương đưa ra nhé. 

Dữ liệu: 

 Dòng đầu là hai số 𝑛, 𝑚 lần lượt là số nút giao thông và số con đường; 
 𝑚 dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm hai số 𝑢௜ và 𝑣௜, thể hiện con đường thứ 𝑖 đi từ 

nút 𝑢௜ đến nút 𝑣௜ (1 ≤ 𝑢௜ , 𝑣௜ ≤ 𝑛); 

Đề bài đảm bảo không có hai con đường trùng nhau và con đường đi từ một nút tới 
chính nó. 

Kết quả: 

 Dòng đầu ghi YES nếu có phương án đặt BOT thỏa yêu cầu bài toán, ngược lại 
ghi ra NO; 

 Nếu dòng đầu ghi YES thì dòng sau ghi ra 𝑚 số nguyên dương, số thứ 𝑖 là mức 
phí trên con đường thứ 𝑖. 

Ví dụ: 

Dữ liệu Kết quả  Dữ liệu Kết quả 
2 2 
1 2 
2 1 

YES 
1 1 

 4 3  
1 2  
2 3  
3 4 

NO 

Giới hạn: 

• Subtask #1: 10% số điểm có 1 ≤ 𝑛 ≤ 3; 
• Subtask #2: 10% số điểm khác có 3 < 𝑛 ≤ 5; 
• Subtask #3: 30% số điểm khác có 5 < 𝑛 ≤ 200; 
• Subtask #4: 30% số điểm khác có 200 < 𝑛 ≤ 2000; 1 ≤ 𝑚 ≤ 10ହ; 
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• Subtask #5: 20% số điểm khác có 2000 < 𝑛 ≤ 10ହ; 1 ≤ 𝑚 ≤ 5 × 10ହ. 

Bài 3. GRAVEL – Rải sỏi 

Tí và Tèo chơi trò chơi rải sỏi trên một dãy 2௞ ô vuông liên tiếp, các ô vuông này được 
đánh số theo thứ tự từ 0 đến 2௞ − 1. Ban đầu, các ô vuông này trống. Tí đưa ra thử 
thách là một dãy 𝑛 cặp số (𝑐௜, 𝑚௜) 𝑖 = 1 … 𝑛, ∑ 𝑐௜

௡
௜ୀଵ = 2௞. Tèo cần rải sỏi trên dãy ô 

vuông này sao cho có 𝑚ଵ viên sỏi trên mỗi ô vuông trong 𝑐ଵ ô vuông đâu tiên, có 𝑚ଶ 
viên sỏi trên mỗi ô vuông trong 𝑐ଶ ô vuông tiếp theo, …, có 𝑚௡ viên sỏi trong mỗi ô 
vuông trong 𝑐௡ ô vuông cuối cùng. 

Ví dụ: Với 𝑘 = 3, 𝑛 = 3, (𝑐ଵ, 𝑚ଵ) = (1,1), (𝑐ଶ, 𝑚ଶ) = (2,2), (𝑐ଷ, 𝑚ଷ) = (5,1) thì số 
lượng sỏi trên các ô vuông Tèo cần rải sẽ là 1,2,2,1,1,1,1,1. 

Quy tắc rải sỏi như sau: Mỗi lần, Tèo được chọn một đoạn liên tiếp các ô vuông hợp 
lệ, và rải vào mỗi ô vuông đó 𝑥 viên sỏi (𝑥 ≤ 𝑚), nếu trên những ô vuông này đã có 
sỏi thì sẽ loại bỏ hết trước khi rải sỏi mới (những lần rải khác nhau thì con số 𝑥 này có 
thể khác nhau). 

Một đoạn liên tiếp các ô vuông hợp lệ là một đoạn các ô vuông có chỉ số từ 𝐿 đến 𝑅 
mà 𝑅 − 𝐿 + 1 là lũy thừa của 2 (giả sử là 2௜) và 𝐿 phải là bội của 2௜. 

Chẳng hạn với 𝑘 = 3 thì ta có các đoạn hợp lệ là 
[0,0], [0,1], [0,3], [0,7], [1,1], [2,2], [2,3], [3,3], [4,4], [4,5], [4,7], [5,5], [6,6], [6,7], [7,7]
. 

Yêu cầu: Hãy tìm số lần rải ít nhất để Tèo có thể rải đúng số sỏi theo yêu cầu của Tí. 

Dữ liệu: 

• Dòng đầu chứa ba số nguyên 𝑘, 𝑛, 𝑚 (0 ≤ 𝑘 ≤ 30, 1 ≤ 𝑛 ≤ 10ହ, 1 ≤ 𝑚 ≤
10ଽ). 

• 𝑛 dòng tiếp theo, dòng thứ 𝑖 chứa hai số nguyên 𝑐௜ , 𝑚௜ (1 ≤ 𝑐௜ ≤ 2௞ , 1 ≤ 𝑚௜ ≤
𝑚, ∑ 𝑐௜

௡
௜ୀଵ = 2௞). 

Kết quả: 

• Ghi ra một số nguyên duy nhất là số lần rải sỏi ít nhất. 

Ví dụ: 

Dữ liệu Kết quả 
3 3 2 
1 1 
2 2 
5 1 

3 

Giải thích: 

Yêu cầu của Tí là rải sói với số lượng trong mỗi ô như sau: [1,2,2,1,1,1,1,1]. 
• Lần #1: Rải 1 viên trên đoạn [0,7], số sỏi tương ứng là [1,1,1,1,1,1,1,1]; 
• Lần #2: rải 2 viên trên đoạn [1,1], số sỏi tương ứng là [1,2,1,1,1,1,1,1]; 
• Lần #3: rải 2 viên trên đoạn [2,2], số sỏi tương ứng là [1,2,2,1,1,1,1,1]. 
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(Không thể rải 2 viên trên đoạn [1,2] vì đây không phải đoạn hợi lệ). 

Giới hạn: 

• Subtask #1: 15% số điểm có 𝑘 ≤ 3, 𝑛 ≤ 8, 𝑚 ≤ 8; 
• Subtask #2: 15% số điểm có 𝑘 ≤ 19, 𝑚 ≤ 10; 
• Subtask #3: 15% số điểm có 𝑚 ≤ 10; 
• Subtask #4: 10% số điểm có 𝑚 ≤ 50; 
• Subtask #5: 15% số điểm có 𝑘 ≤ 19; 
• Subtask #6: 30% số điểm không có ràng buộc gì thêm. 

-------------- HẾT -------------- 

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm) 
 

Họ và tên thí sinh: …………………………… Số báo danh: ……………… 
 

 
Người ra đề: Đặng Xuân Vương - 0915081990 

 
 
 

 
 
 


